
     ỦY BAN NHÂN DÂN   
       THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

      PHÒNG TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

    Số:               /TP                                                            Thành phố Thủ Đức, ngày          tháng      năm 2025

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG 
VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BAN HÀNH TRONG THÁNG 02 NĂM 2025

STT SỐ VBQPPL
NGÀY 
BAN 

HÀNH
NỘI DUNG CƠ QUAN 

BAN HÀNH
NGÀY CÓ 
HIỆU LỰC NGUỒN

1 Luật 
65/2025/QH15 19/02/2025 Luật tổ chức chính quyền địa phương Quốc hội 01/03/2025

2 Luật 
64/2025/QH15 19/02/2025 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Quốc hội
01/04/2025

3 Luật 
63/2025/QH15 18/02/2025 Luật Tổ chức chính phủ

Quốc hội
01/03/2025

4 Luật 
62/2025/QH15 17/02/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội Quốc hội 17/02/2025

5 Nghị quyết 
190/2025/QH15 19/02/2025 Quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp 

tổ chức bộ máy nhà nước
Quốc hội 19/02/2025

6 Nghị quyết 
176/2025/QH15 18/02/2025 Về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội 

khoá XV
Quốc hội 18/02/2025

7 Nghị quyết 
177/2025/QH15 18/02/2025 Về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc 

hội khoá XV
Quốc hội 18/02/2025

8 Nghị định 
39/2025/NĐ-CP 26/02/2025 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Tư pháp
Chính phủ 01/03/2025

Căn cứ dữ 
liệu trên 
trang Cơ 
sở dữ liệu 

quốc gia về 
văn bản 

quy phạm 
pháp luật 

(https://vbp
l.vn)

248 19 3



2

9 Nghị định 
36/2025/NĐ-CP 25/02/2025 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Văn phòng Chính phủ
Chính phủ 01/03/2025

10 Nghị định 
29/2025/NĐ-CP 24/02/2025 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Tài chính
Chính phủ 01/03/2025

11 Nghị định 
26/2025/NĐ-CP 24/02/2025 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Chính phủ 01/03/2025

12 Nghị định 
28/2025/NĐ-CP 24/02/2025 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Ngoại giao
Chính phủ 01/03/2025

13 Nghị định 
31/2025/NĐ-CP 24/02/2025

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
32/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính 
phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm 
không nhằm mục đích kinh doanh

Chính phủ
12/04/2026

14 Nghị định 
25/2025/NĐ-CP 21/02/2025 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bộ Nội vụ.
Chính phủ 01/03/2025

15 Nghị định 
24/2025/NĐ-CP 21/02/2025

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính 
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động 
thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được sửa đổi, bổ 
sung một số điều theo quy định tại Nghị định số 
17/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2022 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy 
định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa 
chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập 
thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; hoạt 
động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm 
và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hoạt động dầu khí, 
kinh doanh xăng dầu và khí

Chính phủ

21/02/2025

16 Nghị định 
12/2025/NĐ-CP 20/02/2025 Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết 

cấu hạ tầng đường thủy nội địa
Chính phủ 20/02/2025

17 Nghị định 
21/2025/NĐ-CP 10/02/2025

Sửa đổi, bổ sung Điều 9 của Nghị định số 26/2023/NĐ-
CP ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về Biểu 
thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục 

Chính phủ
10/02/2025
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hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập 
khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan

18 Nghị định 
20/2025/NĐ-CP 10/02/2025

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
132/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Chính 
phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có 
giao dịch liên kết

Chính phủ
27/03/2025

19 Nghị định 
19/2025/NĐ-CP 10/02/202 Quy định chi tiết Luật Đầu tư về thủ tục đầu tư đặc biệt Chính phủ 10/02/2025

20 Nghị định 
18/2025/nđ-cp 08/02/2025

Quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực liên quan 
đến hoạt động mua bán điện và tình huống bảo đảm cung 
cấp điện

Chính phủ
08/02/2025

21 Nghị định 
17/2025/NĐ-CP 06/02/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu
Chính phủ 06/02/2025

22 Nghị định 
16/2025/NĐ-CP 04/02/2025

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự 
vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách 
đối với Dân quân tự vệ

Chính phủ

23/03/2025

23 Nghị định 
15/2025/NĐ-CP 03/02/2025 Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết 

cấu hạ tầng đường sắt
Chính phủ 03/02/2025

24
Quyết định 

04/2025/QĐ-
TTg

14/02/2025
Về chế độ bồi dưỡng đối với thành viên Ủy ban Cạnh 
tranh Quốc gia, người tiến hành tố tụng cạnh tranh, người 
giám định, người phiên dịch, người làm chứng

Thủ tướng
01/04/2025

25
Quyết định 

03/2025/QĐ-
TTg

12/02/2025

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 
số 15/2019/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục biên phòng 
điện tử tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý

Thủ tướng

01/04/2025

26
Thông tư 

01/2025/TT-
BTP

21/02/2025

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
21/2011/TT-BTP ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Bộ 
trưởng Bộ Tư pháp về việc quản lý Văn phòng con nuôi 
nước ngoài tại Việt Nam đã được sửa đổi, bổ sung một 
số điều theo Thông tư số 11/2021/TT-BTP ngày 28 tháng 
12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp

08/04/2025
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27
Thông tư 

03/2025/TT-
BTNMT

20/02/2025
Quy định chi tiết phạm vi điều tra cơ bản về tài nguyên 
điện năng lượng tái tạo, điện năng lượng mới trên lãnh 
thổ Việt Nam

Bộ Tài nguyên 
và Môi trườnG 20/02/2025

28
Thông tư 

01/2025/TT-
BTTTT

18/02/2025

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
06/2022/TT-BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực 
hiện Dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin 
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2021-2025

Bộ Thông tin và 
Truyền thông 

05/04/2025

29
Thông tư 

02/2025/TT-
BTTTT

18/02/2025

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
05/2022/TT- BTTTT ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định, hướng 
dẫn thực hiện nội dung 09 thuộc thành phần số 02 và nội 
dung 02 thuộc thành phần số 08 của Chương trình mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-
2025

Bộ Thông tin và 
Truyền thông 

05/04/2025

30
Thông tư 

10/2025/TT-
BGTVT

14/02/2025 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng 
trên các công trình biển.

Bộ Giao thông 
vận tải 20/08/2025

31
Thông tư 

10/2025/TT-
BGTVT

14/02/2025 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng 
trên các công trình biển

Bộ Giao thông 
vận tải 20/08/2025

32
Thông tư 

07/2025/TT-
BKHĐT

13/02/2025 Quy định phân loại thống kê theo loại hình kinh tế
Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư 01/05/2025

33
Thông tư 

09/2025/TT-
BGTVT

12/02/2025 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và 
đóng tàu biển vỏ thép

Bộ Giao thông 
vận tải 01/09/2025

34
Thông tư 

08/2025/TT-
BGTVT

11/02/2025 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và 
đóng tàu biển cỡ nhỏ

Bộ Giao thông 
vận tải 01/09/2025

35 Thông tư 
03/2025/TT- 07/02/2025 Thông tư hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo
Bộ Giáo dục và 25/03/2025
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BGDĐT Đào tạo

36
Thông tư 

06/2025/TT-
BGTVT

06/02/2025 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và 
đóng phương tiện thủy nội địa cao tốc

Bộ Giao thông 
vận tải 01/09/2025

37
Thông tư 

08/2025/TT-
BCA

05/02/2025 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông 
điệp dữ liệu trao đổi với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia

Bộ Công an
10/08/2025

38
Quyết định 

25/2025/QĐ-
UBND

20/02/2025

Bãi bỏ Quyết định số 38/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 
3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ban 
hành Quy trình xếp hạng các Công ty Nhà nước trực 
thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

03/03/2025

39
Quyết định 

23/2025/QĐ-
UBND

18/02/2025 Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư 
quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 01/03/2025

40
Quyết định 

22/2025/QĐ-
UBND

18/02/2025

Bãi bỏ Quyết định số 27/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 
6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về việc phê duyệt “Chương trình phát triển công 
nghệ thông tin - truyền thông giai đoạn 2011 - 2015”

01/03/2025

41
Quyết định 

21/2025/QĐ-
UBND

17/02/2025
Ban hành Quy định về chính sách và mức hỗ trợ khắc 
phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn Thành phố 
Hồ Chí Minh

01/03/2025

42
Quyết định 

20/2025/QĐ-
UBND

13/02/2025 Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng nhà biệt thự trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 13/02/2025

43
Quyết định 

19/2025/QĐ-
UBND

13/02/2025

Bãi bỏ Quyết định số 6301/1998/QĐ-UB-NC ngày 21 
tháng 11 năm 1998 của Ủy ban nhân dân Thành phố về 
việc ban hành Quy chế và Nội quy thi nâng ngạch viên 
chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp Nhà 
nước thuộc Thành phố Hồ Chí Minh

25/02/2025

44
Quyết định 

18/2025/QĐ-
UBND

12/02/2025
Ban hành quy định về miễn nhiệm, từ chức, điều chuyển, 
thay thế đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, 
quản lý, người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên sau 

UBND thành 
phố Hồ Chí 

Minh

25/02/2025

Căn cứ dữ 
liệu trên 
trang Cơ sở 
dữ liệu 
quốc gia về 
văn bản 
quy phạm 
pháp luật 
(https://vbp
l.vn)

Căn cứ dữ 
liệu trên 
Công báo 
Thành phố 
Hồ Chí 
Minh
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khi bị kỷ luật hoặc uy tín giảm sút; năng lực hạn chế, kết 
quả công tác không đáp ứng yêu cầu thuộc thẩm quyền 
quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

45
Quyết định 

17/2025/QĐ-
UBND

07/02/2025 Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố 
Hồ Chí Minh 20/02/2025

46
Quyết định 

16/2025/QĐ-
UBND

05/02/2025 Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về 
giám định tư pháp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 15/02/2025

 Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị có thể tra cứu toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực của cơ quan, đơn vị 
thông qua Bộ Pháp điển tại địa chỉ: https://phapdien.moj.gov.vn.

Nơi nhận:
- TT. Thành ủy;
- BTV Thành ủy;
- TT. UBND thành phố;
- Ủy viên UBND thành phố;
- Lưu: VT, Thùy.

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Thị Hoàn

https://phapdien.moj.gov.vn/


               ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, 
GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số:           /HĐPH
Về việc thực hiện Kế hoạch số 1357/KH-

BCĐ138/TP ngày 28/02/2025 của Ban Chỉ 
đạo 138 Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Thủ Đức, ngày       tháng 3  năm 2025

                       

     Kính gửi: 
- Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 
pháp luật thành phố Thủ Đức;
- Ủy ban nhân dân 34 phường. 

Căn cứ  Kế hoạch số 1357/KH-BCĐ138/TP ngày 28/02/2025 Ban Chỉ đạo 
138 Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, 
chống mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
trên địa bàn Thành phố năm 2025.

Phòng Tư pháp – Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo 
dục pháp luật thành phố Thủ Đức đề nghị các cơ quan, đơn vị thành viên Hội đồng 
phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Thủ Đức; Ủy ban nhân dân 34 
phường chủ động, tham mưu đề xuất triển khai một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

- Quán triệt và triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 
14//01/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức về công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; hỗ 
trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Thủ Đức năm 
2025; Kế hoạch số 208/KH-HĐPH ngày 07/3/2025 về hoạt động năm 2025 của 
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Thủ Đức; Kế hoạch số 
71/KH-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ 
Đức về tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” hàng tháng trên địa bàn thành phố 
Thủ Đức năm 2025; trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật về phòng, chống tội phạm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp 
về trật tự an toàn xã hội; địa bàn tập trung đông dân nhập cư, các khu công nghiệp, 
khu nhà trọ, khu vực tập trung các trường đại học, ký túc xá sinh viên…bằng 
nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo phù hợp với từng đối tượng, tính 
chất vụ việc và địa bàn.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân 34 phường trong việc 
tổ chức tập huấn chuyên sâu về hệ thống văn bản pháp luật mới cho lực lượng 
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trực tiếp đấu tranh, xử lý tội phạm, lực lượng tham mưu phòng, chống tội phạm 
thuộc lực lượng Công an, Quân đội, Kiểm sát, Tòa án…

- Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thủ Đức và các 
đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các phường tham mưu các biện pháp nâng cao 
hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở nhằm phát hiện, giải quyết sớm những mâu 
thuẫn trong nội bộ Nhân dân, góp phần làm giảm các loại tội phạm do nguyên 
nhân xã hội.

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phòng, chống mua bán người, mua bán 
trẻ em lồng ghép trong các hoạt động trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, đăng ký hộ 
tịch, quốc tịch. 

Trên đây là hướng dẫn của Phòng Tư pháp về thực hiện Kế hoạch số 
1357/KH-BCĐ138/TP ngày 28/02/2025 của Ban Chỉ đạo 138 Thành phố Hồ Chí 
Minh, đề nghị thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành 
phố Thủ Đức; Ủy ban nhân dân 34 phường quan tâm triển khai thực hiện./.

(Đính kèm Kế hoạch số 1357/KH-BCĐ138/TP ngày 28/02/2025)

Nơi nhận:                                                                                   
- Như trên;                                                                                                                                                                    
- UBND TP Thủ Đức (để báo cáo);                                             
- Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL TP Thủ Đức;
- Tổ Thư ký Hội đồng PHPBGDPL TP Thủ Đức;
- Công an TP. Thủ Đức; 
- UBND 34 phường;
- Lưu: VT,TP. 

                                                

TM. HỘI ĐỒNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP                                                                                                                      
Bùi Văn Hữu
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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm;  

phòng, chống mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Thành phố năm 2025 

 

 

Năm 2024, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp 

tục đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó bao gồm cả những phức 

tạp về tình hình an ninh trật tự. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, 

kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, Ủy ban nhân 

dân Thành phố; sự phối hợp tích cực, trách nhiệm của hệ thống chính trị; sự nỗ 

lực của các lực lượng chức năng cùng sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân, Thành 

phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. 

Năm 2025 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm tăng tốc, bứt phá, về đích, 

phấn đấu đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội 

Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện 

chính trị quan trọng của đất nước và Thành phố, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ cao đối 

với công tác đảm bảo an ninh trật tự. Vì vậy, để tiếp tục phát huy những kết quả đã 

đạt được, đồng thời thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy1; 

Ban Chỉ đạo 138 Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo 

138/TP) đề ra Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, 

chống mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

trên địa bàn Thành phố năm 2025 như sau: 

 

                                           

1
Kế hoạch số 53/KH-BCĐ138/CP ngày 05/02/2025 của Ban Chỉ đạo 138/CP về thực hiện công tác phòng, chống 

tội phạm, phòng, chống mua bán người năm 2025; các kiến nghị, đề xuất của Bộ Công an tại Báo cáo số 

2561/BC-BCA-V03 ngày 30/10/2024 về công tác phát hiện và khắc phục nguyên nhân, điều kiện phạm tội, phục 

vụ phòng ngừa tội phạm của Cơ quan điều tra Công an nhân dân; phương hướng, nhiệm vụ đề ra tại các Báo cáo 

của Ban Thường vụ Thành ủy: Báo cáo số 737/BC/TU ngày 21/10/2024 sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 25-

CT/TU ngày 22/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công 

tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đường phố; Báo cáo số 774-BC/TU ngày 23/12/2024 sơ kết 02 năm thực 

hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận số 13-KL/TW 

ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị 

khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới: Báo 

cáo số 788-BC/TU ngày 16/01/2025 về kết quả thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới năm 2024”. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

BAN CHỈ ĐẠO 138/TP 

 

Số:        /KH-BCĐ138/TP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc 
 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng      năm 2025 1357 28 02
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I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU 

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, 

nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Chương trình, Kế hoạch của 

Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện công tác phòng, chống tội 

phạm; phòng, chống mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc trên địa bàn Thành phố2. 

2. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham 

gia phòng, chống tội phạm; kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa với tích 

cực phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh, kịp thời, không có vùng cấm, 

không có ngoại lệ với những hành vi phạm tội.  

3. Chủ động, nắm chắc diễn biến tình hình, dự báo và triển khai các giải 

pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; không 

để hình thành các “điểm nóng” về an ninh trật tự. Phấn đấu kiềm chế và kéo 

giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội; tổ chức tiếp nhận, xử lý 100% 

tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết đạt trên 90%; tỷ lệ điều tra, khám phá 

án đạt trên 75% án ít nghiêm trọng, nghiêm trọng; án rất nghiêm trọng, đặc biệt 

nghiêm trọng đạt trên 90%; phấn đấu thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng 

đạt 60% trở lên; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại vào các mặt 

công tác; không để hình thành các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm hoạt động 

“lộng hành”, gây bức xúc trong Nhân dân; bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở 

giam, giữ... Truy tố đúng thời hạn trên 90% số vụ án hình sự đã có kết luận điều 

tra đề nghị truy tố; nâng cao chất lượng xét xử, tỷ lệ giải quyết án hình sự đạt 

trên 88%. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng 

điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội, phấn đấu tỷ lệ chuyển hóa thành công 

                                           
2 Văn bản chỉ đạo của Thành ủy: Kế hoạch số 273-KH/TU ngày 15/5/2019 thực hiện Kết luận số 44-KL/TW 

ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí 

thư Trung ương khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc trong tình hình mới; Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 13/6/2022 thực hiện Kết luận số 13-

KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” trên địa bàn Thành 

phố; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 22/5/2023 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh 

phòng, chống tội phạm đường phố trên địa bàn Thành phố… 

 Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban Chỉ đạo 138/TP: Kế hoạch số 4811/KH-UBND 

ngày 13/12/2022 triển khai Chương trình của Chính phủ và Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Thành 

ủy thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW 

của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình 

hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên 

địa bàn Thành phố; Kế hoạch số 1934/KH-BCĐ ngày 23/4/2023 tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động 

Nhân dân tham gia bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, chỉnh 

trang mỹ quan đô thị trên địa bàn Thành phố; Kế hoạch số 3297/KH-BCĐ ngày 11/7/2023 triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 25-CT/TU của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh 

phòng, chống tội phạm đường phố trên địa bàn Thành phố… 
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đạt từ 60% trở lên; 85% các địa bàn đã chuyển hóa thành công không tái phức 

tạp trở lại.  

Kiềm chế, giảm số vụ phạm tội về mua bán người; 100% tố giác, tin báo 

về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan tội phạm mua bán người được tiếp nhận, 

xử lý, tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án liên quan 

mua bán người đạt trên 90% tổng số án khởi tố; 95% số vụ án mua bán người 

được giải quyết và truy tố; 90% số vụ án mua bán người được giải quyết, xét xử. 

4. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ 

quan chuyên trách trong công tác phòng, chống tội phạm, chỉ huy, chỉ đạo thống 

nhất, xuyên suốt từ cấp Thành phố tới cơ sở; thực hiện nghiêm quy định của 

Đảng về trách nhiệm “nêu gương”, đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, 

siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công tác bảo đảm an ninh, 

trật tự, an toàn xã hội của đơn vị, địa phương; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa 

các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công 

tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người, xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

5. Tăng cường khai thác, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, 

chuyển đổi số, chuyển đổi tư duy, trạng thái từ phòng ngừa, đấu tranh “truyền 

thống” lên phòng ngừa, đấu tranh trên môi trường mạng. Tiếp tục khai thác tối 

đa hiệu quả của hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, 

Đề án 06/CP phục vụ công tác nghiệp vụ và các yêu cầu quản lý xã hội, phòng, 

chống tội phạm. 

6. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống mua bán người; làm tốt công 

tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ an toàn và hỗ trợ nạn nhân bị 

mua bán, người bị nghi là nạn nhân, đảm bảo nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung 

tâm; tăng cường phối hợp với các đơn vị thuộc các Bộ, ngành trung ương, các 

tỉnh, thành trong công tác đấu tranh với tội phạm mua bán người. Tổ chức, tham 

gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực, đào tạo, bồi dưỡng pháp luật, nghiệp vụ 

về phòng, chống mua bán người và bảo vệ nạn nhân bị mua bán. Triển khai công 

tác thống kê phòng, chống mua bán người phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của 

đơn vị có liên quan. 

II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ 

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo 

- Xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng, 

thường xuyên và lâu dài, phải thực hiện mọi lúc, mọi nơi, mọi địa bàn, lĩnh vực, 

có trọng tâm, trọng điểm cùng với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-

2025 và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. 
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- Phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, trách nhiệm nêu 

gương của mỗi cán bộ, đảng viên; sự chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng các cấp, 

các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong 

phòng, chống tội phạm. Xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu ở những 

nơi để tội phạm tăng, phức tạp, lộng hành, kéo dài nhưng không có biện pháp 

giải quyết kịp thời, triệt để gây bức xúc trong Nhân dân. 

- Khẩn trương sắp xếp, củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo 138 các cấp theo 

phương án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan Nhà nước đảm bảo tinh 

gọn, hoạt động hiệu quả; ban hành Quy chế hoạt động đáp ứng yêu cầu trong 

tình hình mới. 

- Tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công 

tác phòng, chống tội phạm tại các địa bàn trọng điểm. Tổ chức sơ, tổng kết các 

chuyên đề về phòng, chống tội phạm theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138/CP (tổng 

kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị 

khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tội 

phạm trong tình hình mới; các Chương trình phòng chống tội phạm, phòng, 

chống mua bán người giai đoạn 2021-2025; công tác chuyển hóa địa bàn trọng 

điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội giai đoạn 2021-2025); kịp thời giải 

quyết những vấn đề nổi lên trong công tác phòng, chống tội phạm. 

2. Công tác phòng ngừa tội phạm 

2.1. Công tác phòng ngừa xã hội 

- Tiến hành rà soát tổng thể các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm 

thuộc chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, địa phương. Chỉ đạo các ban, ngành, 

đoàn thể cùng vào cuộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị 

tham gia công tác phòng ngừa tội phạm, chú trọng: (1)Giải quyết những nguyên 

nhân, điều kiện phát sinh tội phạm (đối với các nguyên nhân, điều kiện phát sinh 

tội phạm trong thẩm quyền được giao, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương 

cần chủ động phối hợp đưa ra các giải pháp để “bịt kín” các kẽ hở do tội phạm 

gây ra từ đó loại trừ các điều kiện để tội phạm lợi dụng hoạt động); (2)Tập trung 

công tác bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ, giải quyết những khó khăn về đời sống 

của Nhân dân, nhất là đối với nhóm đối tượng có nguy cơ phạm tội cao; giải 

quyết kịp thời những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ Nhân dân…  

- Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc, gắn với các phong trào, cuộc vận động khác như: phong trào thi 

đua yêu nước; phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào 

toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Rà soát, củng cố, nâng cao chất 

lượng hoạt động của các mô hình phòng, chống tội phạm ở cơ sở phù hợp với 

điều kiện, tình hình mới đồng thời thanh loại những mô hình hoạt động kém hiệu 

quả, hình thức, không lôi kéo được sự ủng hộ của quần chúng Nhân dân. Tập 

trung xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng xã hội 



 
5 

 

 
 

hóa. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân 

dân Thành phố3 đối với công tác xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu 

về an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố. 

- Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, chú trọng sử dụng các 

phương tiện thông tin đại chúng, công nghệ số, các trang mạng xã hội, hệ thống 

thông tin cơ sở, nhằm tuyên truyền, phản ánh khách quan, toàn diện công tác 

phòng, chống tội phạm; đấu tranh mạnh mẽ, phản bác những quan điểm, tư 

tưởng sai trái, luận điệu xuyên tạc, thông tin không đúng sự thật về chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, 

chống tội phạm. Huy động sự tham gia của các doanh nghiệp viễn thông, công 

nghệ thông tin, người có uy tín, có ảnh hưởng trong cộng đồng dân cư, người có 

ảnh hưởng trên không gian mạng… để phối hợp tuyên truyền; xây dựng nội 

dung tuyên truyền phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau, đặc điểm của 

từng địa phương, từng lĩnh vực, chú trọng các nhóm có nguy cơ cao. Thường 

xuyên cập nhật các phương thức, thủ đoạn, mục đích của tội phạm mua bán 

người trên các trang mạng và mạng xã hội. Triển khai hiệu quả các hoạt động 

hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” và “Ngày thế giới 

phòng, chống mua bán người - 30/7”.  

- Chỉ đạo công tác hòa giải ở cơ sở đi vào thực chất, hiệu quả để phát hiện, 

giải quyết các xung đột xã hội, hòa giải các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, 

nhất là liên quan đến vấn đề đất đai, môi trường, thực hiện chế độ chính sách, 

quan hệ lao động, không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành “điểm nóng” 

về an ninh, trật tự, góp phần làm giảm các loại tội phạm do nguyên nhân xã hội. 

- Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động 

Nhân dân tham gia bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định góp phần đảm 

bảo trật tự an toàn xã hội, chỉnh trang mỹ quan đô thị trên địa bàn Thành phố.  

- Thực hiện hiệu quả các biện pháp cai nghiện và xác định tình trạng 

nghiện, lập hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định; làm tốt 

công tác quản lý sau cai, quản lý, giáo dục người nghiện tại địa bàn cơ sở, nhất 

là các đối tượng có biểu hiện “ngáo đá”, “loạn thần” không để xảy ra các vụ việc 

gây mất an ninh trật tự.  

- Thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Nghị 

định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành 

án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 

17/8/2023 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, góp phần hạn chế 

tình trạng tái phạm tội. Chú trọng công tác hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm; xây dựng, 

                                           

3
 Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 05/4/2023 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây 

dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị; Quyết định số 2448/QĐ-UBND 

ngày 11/7/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Đề án “Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu 

mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh”. 
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củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong công tác quản lý, giáo 

dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.  

2.2. Công tác phòng ngừa nghiệp vụ 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác phòng ngừa nghiệp vụ của các cơ quan chuyên trách phòng, 

chống tội phạm thuộc lực lượng Công an, Biên phòng, Hải quan… làm nền tảng, 

cốt lõi trong tấn công trấn áp tội phạm. 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp xử lý hành 

chính, đặc biệt là công tác quản lý, giáo dục đối tượng ở địa bàn cơ sở, tập trung 

vào nhóm đối tượng có nguy cơ phạm tội hoặc tái phạm tội như: người sử dụng 

trái phép chất ma túy, đối tượng “ngáo đá”, người bị áp dụng biện pháp bắt buộc 

chữa bệnh, số mới được đặc xá, tha tù… Tăng cường công tác lập hồ sơ giáo dục 

tại xã, phường, thị trấn, đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ 

sở cai nghiện bắt buộc.  

2.3. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tiến hành thanh tra, kiểm tra xử 

lý các hành vi vi phạm hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào 

các hoạt động: quản lý nhà nước về an ninh trật tự; quản lý các hoạt động đầu tư 

công, tài chính, ngân hàng, thông tin truyền thông, văn hóa, du lịch, môi trường, 

xây dựng cơ bản, y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý thị trường, vệ 

sinh an toàn thực phẩm, đất đai, tài nguyên, trật tự an toàn giao thông, phòng, 

chống cháy nổ… 

Tăng cường quản lý cư trú, quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý hoạt động 

của người nước ngoài, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an 

ninh, trật tự, quản lý, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…; 

khai thác, phát huy tối đa giá trị, hiệu quả của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 

Căn cước công dân để chuyển đổi phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả quản 

lý xã hội. 

3. Công tác đấu tranh trấn áp tội phạm 

- Chủ động nhận diện các loại tội phạm để có giải pháp đấu tranh trấn áp 

theo tuyến, địa bàn, lĩnh vực; rà soát, bổ sung điều chỉnh, triển khai quyết liệt 

các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an 

toàn xã hội phù hợp đặc điểm tình hình, địa bàn, không để tội phạm hoạt động 

gây bức xúc dư luận xã hội.  

- Tiếp tục trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, không để hoạt động lộng hành, 

nhất là tội phạm có tổ chức liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm xuyên quốc 

gia; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án nghiêm trọng; tội phạm giết 

người do nguyên nhân xã hội; tội phạm đường phố; tội phạm mua bán người; các 

tệ nạn cờ bạc, mại dâm... Đấu tranh triệt phá các đường dây buôn lậu lớn, có sự 

“bảo kê”, tiếp tay của cán bộ thoái hóa, biến chất. Triệt xóa các đường dây mua 
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bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, chủ động ngăn chặn từ xa... Đấu tranh 

quyết liệt, có hiệu quả đối với tội phạm về môi trường, khai thác tài nguyên, 

khoáng sản, vệ sinh, an toàn thực phẩm. Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh hiệu 

quả với tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá, hoạt 

động mại dâm; tội phạm liên quan đến quảng cáo, mua bán, hướng dẫn chế tạo vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hàng cấm; hoạt động tấn công mạng, phát tán mã 

độc, tạo lập Web giả mạo để thu thập dữ liệu, thông tin để hoạt động phạm tội. 

- Thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế phát sinh đối tượng truy nã mới, 

nâng cao hiệu quả công tác bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, nhất là số 

đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm. Duy trì và phát huy hiệu quả mô 

hình tuần tra, kiểm soát công khai để răn đe tội phạm. 

4. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác điều 

tra, truy tố, xét xử tội phạm, phòng, chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và 

người phạm tội, tuân thủ nguyên tắc “thượng tôn pháp luật”, bảo đảm quyền 

công dân, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Thực hiện nghiêm các 

quy định của pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và 

kiến nghị khởi tố. Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động phối hợp điều tra, truy 

tố, xét xử và thi hành án, bảo đảm kịp thời và nghiêm minh. 

5. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, 

phức tạp về trật tự an toàn xã hội, trong đó phải xác định đúng, trúng địa bàn, 

thực hiện đồng bộ các giải pháp, không để tái phức tạp trở lại đối với các địa bàn 

đã chuyển hóa đạt. 

6. Tiếp tục tổ chức quán triệt, tập huấn chuyên sâu về hệ thống văn bản 

pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm 

cho lực lượng trực tiếp đấu tranh, xử lý tội phạm thuộc lực lượng Công an, Quân 

đội, Kiểm sát, Tòa án...; tập huấn nâng cao năng lực tuyên truyền phòng, chống 

tội phạm cho cán bộ, hội viên, đoàn viên và cán bộ ở địa bàn cơ sở. 

7. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan bảo vệ pháp luật đủ 

phẩm chất, năng lực, uy tín phục vụ Nhân dân, đảm bảo yêu cầu công tác phòng, 

chống tội phạm trong tình hình mới; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng 

cao trình độ; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, các trang thiết bị hiện đại cho lực 

lượng trực tiếp đấu tranh với tội phạm (Công an, Quân đội, Hải quan…). Thực 

hiện công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, góp phần phòng ngừa 

sai phạm từ sớm, từ xa.  

8. Củng cố, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Mặt trận, 

tổ chức chính trị xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm. Thực hiện hiệu 

quả các Quy chế, Chương trình phối hợp về công tác phòng, chống tội phạm và 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giữa Công an Thành phố 

và các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 138 Thành phố. 
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9. Thực hiện có hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, 

chống tội phạm, nhất là trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm xuyên quốc 

gia, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm mua bán người và tội phạm sử 

dụng công nghệ cao; thực hiện tốt công tác phối hợp với các địa phương giáp 

ranh và các đơn vị trực thuộc Bộ Công an trong đấu tranh phòng, chống tội 

phạm; phòng, chống mua bán người trên địa bàn Thành phố.  

10. Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu tiên tiến của khoa học, công nghệ nhất 

là ứng dụng công nghệ sinh trắc học, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn…; 

đầu tư kinh phí, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, cơ sở vật chất phục vụ công 

tác phòng, chống tội phạm, ưu tiên đầu tư cho lực lượng Công an cấp xã để kịp 

thời giải quyết từ đầu, từ sớm các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự nảy sinh tại 

cơ sở. 

11. Đảm bảo kinh phí thực hiện các chương trình, kế hoạch phòng, chống 

tội phạm; phòng, chống mua bán người; đồng thời huy động các nguồn lực xã 

hội góp phần hỗ trợ hoạt động phòng, chống tội phạm trên cơ sở nhu cầu sử 

dụng thực tế, khi ngân sách Trung ương chưa đảm bảo. Kịp thời khen thưởng, 

động viên các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, 

chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên 

địa bàn Thành phố. 

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

1. Công an Thành phố 

- Thực hiện tốt vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 Thành 

phố; tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo 138 Thành phố theo phương án sắp xếp 

tinh gọn tổ chức bộ máy; tham mưu điều chỉnh Quy chế hoạt động của Ban Chỉ 

đạo, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên, gắn với trách nhiệm 

quản lý từng địa bàn, lĩnh vực; tổ chức kiểm tra tình hình, kết quả công tác tại 

các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Chủ động xây dựng 

phương án tiếp nhận, thực hiện các chức năng quản lý nhà nước từ các sở, ngành 

liên quan theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Đảng, Nhà nước. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu Thành ủy, Ủy 

ban nhân dân Thành phố tổ chức sơ, tổng kết các chuyên đề về phòng, chống tội 

phạm theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ4. 

                                           

4
 Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự 

lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chương trình phòng chống tội 

phạm giai đoạn 2021 - 2025; công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội giai 

đoạn 2021 - 2025; công tác phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025; sơ kết 05 năm thực hiện Đề án 

“Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2020 - 2030”; sơ kết 05 năm 

thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn Thành phố và triển khai Chương 

trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy trong tình hình mới; sơ kết 01 năm thực hiện công tác chuyển hóa 

và xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn ma túy. 
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- Triển khai quyết liệt, có hiệu quả các phương án, kế hoạch, chỉ đạo 

của Bộ Công an, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố về đấu tranh phòng, 

chống tội phạm; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, 

các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước và Thành phố. 

Tập trung điều tra, xác minh sớm và có kết luận các vụ án, vụ việc có liên quan 

đến cán bộ, đảng viên để phục vụ công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp 

nhiệm kỳ 2025-2030. Mở các cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm; tập 

trung đấu tranh với các loại tội phạm nổi trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục 

triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động của lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo 

đảm an ninh trật tự (Tổ Công tác 363) để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm. 

- Tổ chức tốt công tác nắm tình hình, tập trung đấu tranh, triệt phá các 

đường dây mua bán, vận chuyển ma túy vào Thành phố, các cơ sở sản xuất ma 

túy tổng hợp trái phép, các điểm, tụ điểm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép 

chất ma túy, các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện là nơi các đối tượng 

thường lợi dụng để sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp. Phối 

hợp các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả cao điểm tổng rà soát, 

phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất 

ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu tranh triệt xóa điểm, tụ 

điểm phức tạp về ma túy (từ 15/10/2024 đến 14/5/2025); có biện pháp quản lý 

chặt số người nghiện, người sử dụng ma túy tổng hợp, bị loạn thần “ngáo đá”. 

Tham mưu tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống 

ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”.  

- Tăng cường đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, nhất 

là các hành vi vi phạm, tội phạm lợi dụng chính sách phát triển kinh tế - xã hội 

để trục lợi. Chủ động nhận diện sơ hở, thiếu sót về cơ chế, chính sách, công tác 

quản lý, hành vi vi phạm, tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ở các lĩnh 

vực, tuyến, địa bàn trọng điểm từ sớm, từ xa để xây dựng kế hoạch, triển khai 

các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, kiến 

nghị xử lý đối với những vụ án tham nhũng lớn, được dư luận quan tâm nhất là 

các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực và Thành ủy theo dõi, chỉ đạo. 

- Tiếp tục đầy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, vi 

phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; tập trung đấu 

tranh với các loại tội phạm mới, có yếu tố phi truyền thồng phát sinh trong quá 

trình phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, nhất là trong hoạt động quản 

lý chất thải rắn, chất thải nguy hại, khai thác, kinh doanh cát, khoáng sản làm vật 

liệu xây dựng các công trình trọng điểm… 

- Tăng cường quản lý cư trú, quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý hoạt động 

của người nước ngoài, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về 
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an ninh trật tự, quản lý, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ…; khai thác, phát huy tối đa giá trị, hiệu quả của Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

dân cư, thẻ Căn cước để chuyển đổi phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả 

quản lý xã hội; tiếp tục triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, 

định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 

2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) nhằm tạo sự chuyển biến lớn trong 

công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ 

quản lý nhà nước về thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.  

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phát động phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ động ứng dụng công nghệ thông 

tin, nền tảng số hóa vào công tác tuyên truyền, xây dựng và củng cố phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng. Chủ trì, phối hợp 

các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức chiến dịch truyền thông về phòng, 

chống ma túy (nội dung tuyên truyền tập trung vào tác hại của ma túy đặc 

biệt là ma túy tổng hợp, shisha, khí cười, thuốc lá điện tử); phòng, chống mua 

bán người (nội dung tập trung tuyên truyền về phương thức thủ đoạn lừa đảo 

xuất khẩu lao động “việc nhẹ lương cao”) trong học sinh, sinh viên, đoàn 

viên thanh niên, cán bộ Đoàn, Hội ở cơ sở. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc - 19/8” thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 

“Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh 

đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh”; công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, 

phức tạp về trật tự an toàn xã hội; công tác chuyển hóa, xây dựng địa bàn không 

tội phạm và tệ nạn ma túy. 

- Tổ chức tổng rà soát đối tượng tại địa bàn cơ sở (đối tượng quản lý theo 

quy định của pháp luật, đối tượng quản lý về mặt nghiệp vụ, đối tượng khác có 

nguy cơ phạm tội...) và phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ 

đạo 138 cấp xã phối hợp quản lý; củng cố và phát huy vai trò của lực lượng Công 

an cấp xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong công tác quản 

lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng, phòng ngừa tội phạm. Hướng dẫn cụ thể Công an 

cấp xã rà soát, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, 

người quản lý sau cai nghiện ma túy từ khâu nhận diện đến khi đối tượng thực 

hiện các hành vi phạm tội về hình sự.  

- Thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, 

giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ ban đầu cho nạn nhân của tội phạm mua bán người 

theo nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung tâm; thực hiện các biện pháp nhằm bảo 

vệ bí mật thông tin, an toàn cho nạn nhân, người thân thích của họ theo quy định 

của pháp luật. Tham mưu Ban Chỉ đạo 138 Thành phố tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng “Ngày Thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân 
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phòng, chống mua bán người - 30/7”; thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội 

phạm mua bán người (từ 01/7/2025 đến 30/9/2025). 

2. Bộ Tư lệnh Thành phố, Bộ đội Biên phòng Thành phố 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Công an 

Thành phố - Bộ Tư lệnh Thành phố - Bộ Biên phòng Thành phố5 trong thực hiện 

nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh 

phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; Quy chế phối hợp6 giữa Công 

an Thành phố, Cục Hải quan Thành phố và Bộ đội Biên phòng Thành phố trong 

quản lý nhà nước, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về ma 

túy trên địa bàn Thành phố. 

- Triển khai quyết liệt công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma 

túy, mua bán người; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở 

khu vực biên giới biển và cửa khẩu cảng Thành phố theo thẩm quyền; tăng 

cường tuần tra, kiểm soát quản lý khu vực biên giới biển, đặc biệt khu vực cửa 

khẩu cảng, khu vực hành lang cảng nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt 

động của các loại tội phạm và hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, tội phạm và 

vi phạm pháp luật liên quan đến khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo 

và không theo quy định (IUU); tuyên truyền, vận động Nhân dân ở khu vực biên 

giới biển, ngư dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác, phát giác tội 

phạm, giữ vững an ninh, trật tự địa bàn khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng. 

3. Cục Hải quan Thành phố: tăng cường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ 

nắm tình hình, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các khu vực, địa bàn 

thuộc trách nhiệm kiểm soát hải quan để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi 

buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua 

biên giới; kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trong 

xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, thuốc thú y, tiền chất; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ 

với các lực lượng chức năng, nhất là lực lượng Công an, Quản lý thị trường 

trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. 

4. Sở Nội vụ: phối hợp các sở, ngành có liên quan tham mưu Ủy ban nhân 

dân Thành phố kiện toàn các Ban Chỉ đạo về phòng, chống tội phạm, bảo đảm 

an ninh trật tự theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, rõ trách nhiệm, 

phát huy cơ chế phối hợp giữa các ngành. Tổ chức lồng ghép nội dung phòng 

chống tội phạm, phòng, chống mua bán người vào các chương trình đào tạo 

nghề, giải quyết việc làm, bình đẳng giới; kiểm soát chặt chẽ việc đưa người đi 

lao động ở nước ngoài theo hợp đồng phòng ngừa tội phạm mua bán người lợi 

dụng hoạt động. 

                                           

5
 Theo Quyết định số 1029/QĐ-UBND ngày 12/10/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố. 

6
 Quy chế phối hợp số 4567/QCPH/CATP-HQTP-BĐBPTP ngày 15/6/2023 giữa Công an Thành phố, Cục Hải 

quan Thành phố và Bộ đội Biên phòng Thành phố. 
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5. Sở Y tế: phối hợp Công an Thành phố trong công tác đảm bảo an ninh 

trật tự, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế. Tổ chức 

triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; công tác tiếp 

nhận, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân (của tội phạm mua bán người) bị mua bán trở về. 

6. Sở Khoa học - Công nghệ: phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an 

trong công tác bảo đảm an ninh thông tin, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi 

phạm pháp luật trên không gian mạng, nhất là liên quan đến hoạt động lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, các đường dây điều hành “tín 

dụng đen”, hoạt động kinh doanh, mua bán trên các sàn thương mại điện tử... 

Đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư trong công tác rà soát, xác thực các thuê bao 

Internet, thuê bao di động, loại bỏ ngay các SIM “rác” không để các đối tượng 

lợi dụng hoạt động phạm tội. 

7. Sở Tư pháp  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các sở, 

ngành, địa phương thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội 

phạm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội; địa 

bàn tập trung đông dân nhập cư, các khu công nghiệp, khu nhà trọ, khu vực tập 

trung các trường đại học, ký túc xá sinh viên… 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành 

phố Thủ Đức trong việc tổ chức tập huấn chuyên sâu về hệ thống văn bản pháp 

luật mới cho lực lượng trực tiếp đấu tranh, xử lý tội phạm, lực lượng tham mưu 

phòng, chống tội phạm thuộc lực lượng Công an, Quân đội, Kiểm sát, Tòa án… 

- Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các đơn vị 

liên quan, các địa phương tham mưu các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác 

hòa giải ở cơ sở nhằm phát hiện, giải quyết sớm những mâu thuẫn trong nội bộ 

Nhân dân, góp phần làm giảm các loại tội phạm do nguyên nhân xã hội. 

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phòng, chống mua bán người, mua 

bán trẻ em lồng ghép trong các hoạt động trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, đăng 

ký hộ tịch, quốc tịch.  

8. Sở Văn hóa - Thể thao: chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trên 

địa bàn Thành phố, hệ thống thông tin cơ sở, doanh nghiệp viễn thông đẩy mạnh 

thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán 

người. Tổ chức lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, phòng chống 

mua bán người vào các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao kết hợp 

với xây dựng các hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư, xây dựng đời sống 

văn hóa ở cơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học, khu dân cư.  

9. Sở Du lịch: đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và 

vi phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch. Tăng cường việc quản lý, hướng dẫn, 

kiểm tra, thanh tra hoạt động du lịch trong nước và quốc tế, hoạt động của các cơ 
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sở lưu trú du lịch, cơ sở dịch vụ du lịch nhằm tránh lợi dụng các hoạt động này 

để thực hiện tội phạm mua bán người. 

10. Sở Giáo dục - Đào tạo  

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tội phạm, 

phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực học đường trong các 

cơ sở giáo dục, đào tạo phù hợp với quy định hiện hành; đẩy mạnh công tác phối 

hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong quản lý, giáo dục người học trong 

các cơ sở giáo dục. 

- Tổ chức ký cam kết cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục 

chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, không sử dụng shisha, khí cười, 

thuốc lá điện tử; tích cực tham gia tố giác, phát giác các hành vi vi phạm pháp 

luật và tội phạm nhất là vi phạm liên quan ma túy, cờ bạc, cá độ bóng đá, mại 

dâm, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ, các đối tượng có hành vi dán 

quảng cáo sai quy định gây mất mỹ quan đô thị …  

11. Sở Tài chính: phối hợp Công an Thành phố và các đơn vị có liên quan 

tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố bố trí nguồn kinh phí thực hiện công tác 

phòng, chống tội phạm, phòng, chống mua bán người và xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025 theo quy định. 

12. Sở Ngoại vụ: phối hợp Công an Thành phố, Bộ đội Biên phòng Thành 

phố và các đơn vị liên quan tham mưu phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh trong 

công tác bảo hộ công dân đối với người Việt Nam ở nước ngoài (có liên quan 

đến công dân của Thành phố), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân 

Việt Nam di cư ra nước ngoài trên địa bàn Thành phố. 

13. Các sở, ban, ngành còn lại tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Kế 

hoạch; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp Công an Thành phố tổ 

chức tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 

ngành quản lý; lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch này vào chương trình công 

tác, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của đơn vị. 

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các 

đoàn thể chính trị - xã hội (Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố, Hội Nông dân 

Thành phố, Hội Cựu chiến binh Thành phố, Thành đoàn Thành phố, Liên 

đoàn Lao động Thành phố) 

- Tổ chức vận động, tuyên truyền Nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên, 

người lao động, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, trong đồng bào dân tộc 

thiểu số, chức sắc tôn giáo, người có ảnh hưởng trên không gian mạng tích cực 

tham gia phòng, chống tội phạm. Thực hiện giám sát việc thực hiện pháp luật về 

phòng, chống tội phạm.  

- Tiếp tục phát động phong trào huy động đoàn viên, hội viên, thanh niên 

ở địa bàn cơ sở phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức bóc xóa các sản 
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phẩm quảng cáo sai quy định; tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực tham gia 

bóc xóa quảng cáo, phát hiện, tố giác, các đối tượng thực hiện hành vi treo, dán, 

vẽ quảng cáo sai quy định. 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các Kế hoạch, Chương trình, Quy 

chế phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các tổ chức 

thành viên với Công an Thành phố trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.  

- Lồng ghép các hoạt động phòng, chống tội phạm với thực hiện các 

phong trào thi đua, cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

tổ chức thành viên chủ trì, thực hiện, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

14.1. Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố 

Chủ trì, thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông phòng, chống mua 

bán người tại cộng đồng, trọng tâm là: 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông thông qua các diễn đàn, tọa đàm, 

trao đổi, tư vấn, sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề...trực tiếp tại cộng đồng phù 

hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật về phòng, chống mua bán người và các vấn đề khác có liên quan như: 

di cư lao động, hôn nhân và cho nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài. 

- Tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ trợ giúp pháp lý 

miễn phí, Trung tâm tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để tư 

vấn các vấn đề xã hội, nhất là liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái, nhằm nâng cao 

nhận thức về hôn nhân có yếu tố nước ngoài và phòng, chống mua bán người. 

- Lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người vào các chương trình 

giảm nghèo, giải quyết việc làm, bình đẳng giới,...đảm bảo tính phù hợp, thiết 

thực, đạt hiệu quả nhằm hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về và hỗ trợ phụ nữ hoàn 

lương tái hòa nhập cộng đồng. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt 

công tác giáo dục, quản lý con em, người thân trong gia đình không vướng vào 

ma túy, tệ nạn xã hội; tham gia vận động cộng đồng trong việc cảm hóa giáo 

dục, giúp đỡ người phạm tội, thanh thiếu niên chưa ngoan và phụ nữ mãn hạn tù, 

phụ nữ hoàn lương, các đối tượng hồi gia sau cai nghiện ổn định cuộc sống, tái 

hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện. 

14.2. Thành đoàn Thành phố 

- Phối hợp các đơn vị liên quan đặc biệt là các Trường Đại học trên địa 

bàn Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tuyên truyền 

phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người 

trong học sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên, đoàn viên. Tăng cường vận động 
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thanh niên đóng góp công sức tham gia vào các lực lượng an ninh cơ sở ở địa 

phương, các mô hình tự quản, tự phòng đã được chính quyền công nhận. Tiếp 

tục phát động phong trào, huy động đoàn viên thanh niên phối hợp với lực lượng 

chức năng ra quân tháo gỡ bảng hiệu, tẩy xóa tờ rơi, quảng cáo sai quy định trên 

địa bàn Thành phố. 

- Tăng cường tổ chức các sân chơi lành mạnh thu hút thanh thiếu niên 

tham gia vào các hoạt động bổ ích, lành mạnh tránh phát sinh tội phạm và tệ nạn 

xã hội. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa giúp đỡ thanh, thiếu 

niên phạm tội và vi phạm pháp luật hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống; đẩy 

mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống tội 

phạm và tệ nạn xã hội. 

14.3. Liên đoàn Lao động Thành phố: tổ chức lồng ghép tuyên truyền 

phòng, chống tội phạm, phòng chống mua bán người vào các chương trình, hoạt 

động tại khu công nghiệp, khu chế xuất cho đối tượng là đoàn viên công đoàn và 

công nhân lao động.  

15. Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân Thành phố, Tòa án nhân dân 

Thành phố: tiếp tục thực hiện hiệu quả các quy chế phối hợp với các sở, ngành 

trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các cơ 

quan chức năng liên quan trong điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm bảo 

đảm kịp thời, nghiêm minh. 

16. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức 

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình, Kế 

hoạch của Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện công tác phòng, 

chống tội phạm; phòng, chống mua bán người và xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn Thành phố. 

- Tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, 

chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn; thực hiện các mục tiêu, nhiệm 

vụ đề ra tại Kế hoạch này ở địa phương, trong đó trọng tâm là: kéo giảm rõ rệt 

tình hình hoạt động của các loại tội phạm; triệt xóa, chuyển hóa các tụ điểm 

phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; thực hiện hiệu quả công tác quản lý sau cai, 

quản lý, giáo dục người nghiện tại địa bàn cơ sở nhất là các đối tượng có biểu 

hiện “ngáo đá”, “loạn thần” không để xảy ra các vụ việc gây mất an ninh trật tự; 

thực hiện tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng, chú trọng hỗ trợ dạy nghề, tạo 

việc làm; xây dựng, củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong 

công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa 

nhập cộng đồng. 
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- Căn cứ tình hình địa bàn tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền, ra 

quân bóc xóa các sản phẩm quảng cáo sai quy định; kiên trì thực hiện thường 

xuyên, liên tục tạo sự lan tỏa đến từng địa bàn xã, phường, thị trấn, khu dân cư. 

- Tiếp tục lựa chọn xây dựng địa bàn xã, phường, thị trấn và khu phố, ấp 

không có tội phạm và tệ nạn về ma túy. 

- Quan tâm tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho lực lượng Công an cấp 

xã để đáp ứng yêu cầu, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm nảy 

sinh ngay từ đầu và tại cơ sở. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội theo nhiệm vụ 

phân công tại Kế hoạch này để tổ chức quán triệt, phổ biến và xây dựng Kế 

hoạch triển khai thực hiện cụ thể; các đơn vị còn lại tổ chức phổ biến, quán triệt, 

lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch vào chương trình công tác và xác định đây là 

nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của đơn vị. 

2. Định kỳ quý I, 06 tháng, quý III, 01 năm, các đơn vị, địa phương báo 

cáo tình hình, kết quả thực hiện gửi về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 

Thành phố (qua Phòng Tham mưu - Công an Thành phố, số 268 Trần Hưng 

Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1) để tổng hợp. 

3. Công an Thành phố - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 Thành 

phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực 

hiện Kế hoạch này. Định kỳ tham mưu cho Ban Chỉ đạo 138 Thành phố báo cáo 

kết quả thực hiện cho Ban Chỉ đạo 138 Thành phố theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận: 
- CQTT Ban Chỉ đạo 138/CP (Cục V01 - BCA); 

- Thường trực Thành ủy;  

- Thường trực HĐND Thành phố; 

- TTUB: CT, PCT/NC; 

- Ủy ban MTTQVN Thành phố; 

- Các thành viên BCĐ 138/TP; 

- Bộ Tư lệnh Thành phố; 

- Bộ đội Biên phòng Thành phố; 

- Viện kiểm sát nhân dân Thành phố; 

- Tòa án nhân dân Thành phố; 

- Cục Hải quan Thành phố; 

- Ủy ban nhân dân quận, huyện, TP. Thủ Đức; 

- VPUB: CVP, PCVP/NC; 

- Phòng NCPC; 

- Lưu: VT, (NCPC/NH). 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

Dương Ngọc Hải 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


